
CCVC - BIỂU SỐ 4

Tổng số: 24 người

Bậc 
Hệ số 

lương  

Hệ số c. 

lệch b.lưu 

(nếu có)

Mốc nâng 

bậc lương
Bậc 

Hệ số 

lương  

Hệ số c. 

lệch b.lưu 

(nếu có)

Số 

tháng 

trước 

thời hạn

Mốc nâng 

bậc lương 

lần sau

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Hoàng Thị Nhị
Chuyên 

viên

Văn phòng 

HĐND-UBND 

phường

01.003 5 3,66 01/10/2024 4 6 12 01/10/2026

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh có thành tích 

xuất sắc trong công tác 

năm 2023

Quyết định số 402/KT ngày 

16/02/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh

Chủ tịch 

UBND 

phường 

ký

2 Dương Thị Quỳnh Trang Giáo viên
Trường MN Mỹ 

Hào số 1
V.07.02.26 4 3,03 01/11/2024 5 3,34 9 01/02/2027

Giấy chứng nhận đạt GV 

dạy giỏi mầm non cấp thị 

xã

QĐ số 202/QĐ-PGD&ĐT ngày 

10/3/2025 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thị xã

Hiệu 

trưởng ký

3 Phạm Thị Nhung Giáo viên
Trường MN Mỹ 

Hào số 1
V.07.02.25 5 3,66 01/03/2024 6 3.99 6 01/09/2026

CSTĐ cấp cơ sở, năm học 

2025-2026

QĐ số 1218/QĐ-CTUBND ngày 

10/7/2026 UBND Phường Mỹ 

Hào

Hiệu 

trưởng ký

4 Trần Thị Vui Giáo viên
Trường MN Mỹ 

Hào số 1
V.07.02.25 5 3,66 01/09/2024 6 3,99 6 01/03/2027 CSTĐ cơ sở QĐ số 1218/QĐ-CTUBND

Hiệu 

trưởng ký

Giấy khen có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2021-

2022

QĐ số 3930/QĐ-CTUBND ngày 

28/7/2022 UBND TX Mỹ Hào

Giấy khen có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2025-

2026

QĐ số 1218/QĐ-CTUBND ngày 

10/7/2026 UBND Phường Mỹ 

Hào

(Kèm theo Công văn số             /UBND-VHXH ngày      /10/2026 của UBND phường Mỹ Hào)

6

ỦY BAN NHÂN DÂN

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC HẠN ĐỢT 2 NĂM 2026 (Quý 3)

PHƯỜNG MỸ HÀO

Chức vụStt Họ và tên
Hình thức khen thưởng

 thành tích xuất sắc năm  

Số Quyết định; ngày, tháng, năm; 

cấp có thẩm quyền QĐ khen 

thưởng

Ghi

 chú

Lương đề nghị xét nâng bậc

01/07/20266 3,9901/01/20245 Nguyễn Thị Tươi Giáo viên

Đơn vị công tác

Mã số ngạch, 

chức danh hiện 

giữ

Lương hiện hưởng

Trường MN Mỹ 

Hào số 1
V.07.02.25 5 3,66

Hiệu 

trưởng ký



Bậc 
Hệ số 

lương  

Hệ số c. 

lệch b.lưu 

(nếu có)

Mốc nâng 

bậc lương
Bậc 

Hệ số 

lương  

Hệ số c. 

lệch b.lưu 

(nếu có)

Số 

tháng 

trước 

thời hạn

Mốc nâng 

bậc lương 

lần sau

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Chức vụStt Họ và tên
Hình thức khen thưởng

 thành tích xuất sắc năm  

Số Quyết định; ngày, tháng, năm; 

cấp có thẩm quyền QĐ khen 

thưởng

Ghi

 chú

Lương đề nghị xét nâng bậc

Đơn vị công tác

Mã số ngạch, 

chức danh hiện 

giữ

Lương hiện hưởng

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 

học 2025-2026

Số 2309/QĐ -KT ngày 23/7/2024 

của UBND thị xã Mỹ Hào

Giấy khen của Chủ tịch 

UBND thị xã Mỹ Hào 

khen thưởng có thành tích 

tiêu biểu trong thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2020-

2021

Số 3287/QĐ -CTUBND ngày 

05/8/2021 của UBND thị xã Mỹ 

Hào

7 Phạm Thị Tuyết
Giáo

 viên

Trường Tiểu học 

Mỹ Hào số 1
V.07.03.29 2 2,67 15/11/2024 3 3,00 9 01/02/2027

 Giấy chứng nhận Giáo 

viên dạy giỏi  cấp thị xã 

năm học 2020-2021

Số 602/QĐ -PGD&ĐT ngày 

08/12/2020 của phòng GD&ĐT 

thị xã Mỹ Hào

Hiệu 

trưởng ký

8 Chu Thị Lý
Giáo

 viên

Trường Tiểu học 

Mỹ Hào số 1
V.07.03.29 2 2,67 1/7/2024 3 3,00 6 01/01/2027

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 

học 2025-2026

Số 1218/QĐ -CTUBND ngày 

10/7/2026 của UBND phường 

Mỹ Hào

Hiệu 

trưởng ký

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 

2021 -2022; Chiến sĩ thi 

đua cơ sở năm 2024-2025

Quyết định số 3239/QĐ - UBND 

ngày 28/07/2022; Quyết định số 

1405 ngày 13/6/2025  củaChủ 

tịch UBND  thị xã

Giấy khen của Chủ tịch 

UBND phường khen 

thưởng có thành tích xuất 

sắc trong thực hiện nhiệm 

vụ năm học 2025-2026

Số 1218/QĐ-UBND ngày 

10/7/2026 của Chủ tịch UBND 

phường

10 Lưu Thị Phương Giáo viên
Trường Tiểu học 

Mỹ Hào Số 2
V.07.03.29 3 3.00 01/11/2024 4 3,33 6 01/05/2026

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 

học 2021-2022

Số 3929/QĐ-UBND ngày 

28/07/2022 của Chủ tịch UBND 

thị xã

Hiệu 

trưởng ký

11 Định Thị Nguyệt Giáo viên
Trường Tiểu học 

Mỹ Hào Số 2
V.07.03.29 3 3.00 01/11/2024 4 3,33 6 01/5/2027 Chiến sỹ thi đua cơ sở

Quyết định số 3192/QĐ - UBND 

ngày 28/06/2020 củaChủ tịch 

UBND  thị xã

Hiệu 

trưởng ký

9 01/3/20275,36 01/12/2024 6 5,79 Nguyễn Thu Hằng
Hiệu 

Trưởng

Trường Tiểu học 

Mỹ Hào Số 2
V.07.03.28 5

6 Nguyễn Thị Viễn
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học 

Mỹ Hào số 1
V.07.03.28 5 5,36 5,70 901/7/2024 6 01/10/2026

Chủ tịch 

UBND 

phường 

ký

Chủ tịch 

UBND 

phường 

ký



Bậc 
Hệ số 

lương  

Hệ số c. 

lệch b.lưu 

(nếu có)

Mốc nâng 

bậc lương
Bậc 

Hệ số 

lương  

Hệ số c. 

lệch b.lưu 

(nếu có)

Số 

tháng 

trước 

thời hạn

Mốc nâng 

bậc lương 

lần sau

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Chức vụStt Họ và tên
Hình thức khen thưởng

 thành tích xuất sắc năm  

Số Quyết định; ngày, tháng, năm; 

cấp có thẩm quyền QĐ khen 

thưởng

Ghi

 chú

Lương đề nghị xét nâng bậc

Đơn vị công tác

Mã số ngạch, 

chức danh hiện 

giữ

Lương hiện hưởng

Giấy khen của Chủ tịch 

UBND thị xã khen thưởng 

có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ 

năm học 2020-2021

Số 3287/QĐ-UBND ngày 

05/08/2021 của Chủ tịch UBND 

thị xã

Giấy khen của Chủ tịch 

UBND thị xã khen thưởng 

có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ 

năm học 2024-2025

Số 1404/QĐ-UBND ngày 

13/06/2025 của Chủ tịch UBND 

thị xã

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm  

2023-2024

Quyết định số 3209/QĐ - UBND 

ngày 23/07/2024 củaChủ tịch 

UBND  thị xã

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm  

2021-2022

Số 1929/QĐ-UBND ngày 

28/07/2022 của Chủ tịch UBND 

thị xã

Giấy chứng nhận của  

phòng giáo dục và đào tạo  

thị xã Mỹ Hào chứng nhận 

giáo viên dạy giỏi bậc 

THCS  cấp thị xã môn 

Tiếng Anh, năm học 2022-

2023

Quyết định số 674/QĐ - 

PGD&ĐT ngày 08/10/2022 của 

phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã

14 Vũ Thị Dịu Giáo viên
Trường Tiểu học 

Mỹ Hào Số 2
V.07.03.29 1 2,34 01/7/2024 2 2,67 6 01/01/2027

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm  

2025-2026

Quyết định số 1218/QĐ - UBND 

ngày 10/07/2026 của Chủ tịch 

UBND phường Mỹ Hào

Hiệu 

trưởng ký

15 Vũ Thị Hồng Quyên Giáo viên
THCS 

Mỹ Hào số 1
V07.04.31 1 4,00 01/7/2024 2 4,34 9 01/10/2026

Giấy chứng nhận của  

phòng giáo dục và đào tạo 

thị xã Mỹ Hào chứng nhận 

giáo viên dạy giỏi bậc 

THCS  cấp thị xã môn 

Ngữ Văn, năm học 2022-

2023

Số 674/QĐ -PGD&ĐT ngày 

08/10/2022 của phòng GD&ĐT 

Mỹ Hào

Hiệu 

trưởng ký

Nguyễn Thị Chiều

9 01/3/20272,72 01/12/2024 4 3,0313 Lê Thị Thanh Hằng Giáo viên
Trường Tiểu học 

Mỹ Hào Số 2
V.07.04.12 3

4,68 9 01/3/202712
Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học 

Mỹ Hào Số 2
V.07.03.28 2 4,34 01/12/2024 3

Chủ tịch 

UBND 

phường 

ký

Hiệu 

trưởng ký



Bậc 
Hệ số 

lương  

Hệ số c. 

lệch b.lưu 

(nếu có)

Mốc nâng 

bậc lương
Bậc 

Hệ số 

lương  

Hệ số c. 

lệch b.lưu 

(nếu có)

Số 

tháng 

trước 

thời hạn

Mốc nâng 

bậc lương 

lần sau

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Chức vụStt Họ và tên
Hình thức khen thưởng

 thành tích xuất sắc năm  

Số Quyết định; ngày, tháng, năm; 

cấp có thẩm quyền QĐ khen 

thưởng

Ghi

 chú

Lương đề nghị xét nâng bậc

Đơn vị công tác

Mã số ngạch, 

chức danh hiện 

giữ

Lương hiện hưởng

16 Lê Thị Hà Giang Giáo viên
THCS 

Mỹ Hào số 1
V07.04.32 4 3,33 01/11/2024 5 3,66 9 01/02/2027

Giấy chứng nhận của  

phòng giáo dục và đào tạo 

thị xã Mỹ Hào chứng nhận 

giáo viên dạy giỏi bậc 

THCS  cấp thị xã môn 

Toán, năm học 2024-2025

Số 175/QĐ -PGD&ĐT ngày 

22/02/2025 của phòng GD&ĐT 

Mỹ Hào

Hiệu 

trưởng ký

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 

học 2024-2025

Số 1405/QĐ -KT ngày 13/6/2025 

của UBND thị xã Mỹ Hào

Hiệu 

trưởng ký

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 

học 2025-2026

Số 1218/QĐ -KT ngày 10/7/2026 

của UBND phường Mỹ Hào

Bằng khen của CT UBND 

tỉnh Hưng Yên: Có thành 

tích xuất sắc trong công 

tác năm học 2023-2024

Số 1798/KT ngày 21/8/2024 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 

học 2022-2023

Số 1744/QĐ -KT ngày 13/7/2023 

của UBND thị xã Mỹ Hào

Giấy chứng nhận của  Sở 

giáo dục và đào tạo Hưng 

Yên chứng nhận giáo viên 

dạy giỏi môn Ngữ Văn 

THCS cấp tỉnh , năm học 

2022-2023

Số 3134/QĐ-SGDDT ngày 

29/10/2022 của Sở GD&ĐT tỉnh 

Hưng Yên

Giấy khen của Chủ tịch 

UBND thị xã khen thưởng 

có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ 

năm học 2021-2022

Số 3930/QĐ-CTUBND ngày 

28/7/2022 của Chủ tịch UBND 

thị xã Mỹ Hào

19 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên
Trường THCS 

Mỹ Hào số 2
V.07.04.32 1 2,34 01/07/2024 2 2,67 9 01/10/2026

Đạt danh hiệu giáo viên 

giỏi cấp thị xã môn Toán, 

năm học 2024-2025

QĐ số: 175/QĐ-PGD&ĐT;

 ngày 22/02/2025

Hiệu 

trưởng ký

Giáo viênChu Thị Vân Khánh

THCS 

Mỹ Hào số 1

THCS 

Mỹ Hào số 1
5,02 12 01/01/202618 V07.04.31 3 4,68 01/01/2024 4

01/6/2024 6 5.70 12 01/6/202617 Trần Phương Hảo Giáo viên V07.04.31 5 5,36

Hiệu 

trưởng ký



Bậc 
Hệ số 

lương  

Hệ số c. 

lệch b.lưu 

(nếu có)

Mốc nâng 

bậc lương
Bậc 

Hệ số 

lương  

Hệ số c. 

lệch b.lưu 

(nếu có)

Số 

tháng 

trước 

thời hạn

Mốc nâng 

bậc lương 

lần sau

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Chức vụStt Họ và tên
Hình thức khen thưởng

 thành tích xuất sắc năm  

Số Quyết định; ngày, tháng, năm; 

cấp có thẩm quyền QĐ khen 

thưởng

Ghi

 chú

Lương đề nghị xét nâng bậc

Đơn vị công tác

Mã số ngạch, 

chức danh hiện 

giữ

Lương hiện hưởng

20 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên
Trường THCS 

Mỹ Hào số 2
V.07.04.31 5 5,36 01/09/2024 6 5,7 6 01/03/2027

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 

học 2021-2022

- Quyết định số 3929/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 7 năm 2022 do 

Chủ tịch UBND thị xã Mỹ Hào 

khen thưởng

Hiệu 

trưởng ký

21 Lê Thị Ngọc Tuyền Giáo viên 
Trường THCS 

Mỹ Hào số 2
V.07.04.32 3 3,0 01/10/2024 4 3,33 9 01/01/2027

Giáo viên dạy giỏi bậc 

THCS cấp thị xã; Chiến sĩ 

thi đua cấp cơ sở 

- Quyết định số 175/QĐ- PGD& 

ĐT

 - Quyết định số 3424/ QĐ -

UBND ngày 28tháng 07 năm 

2012 

Hiệu 

trưởng ký

22 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên 
Trường THCS 

Mỹ Hào số 2
V07.04.32 6 3,99 01/9/2024 7 4,32 9 01/12/2026

Chứng nhận GV giỏi cấp 

thị xã năm học 2024-2025; 

Giấy khen hoàn thành 

XSNV năm học 2024-

2025

Quyết định số: 1404/QĐ--

CTUBND ngày 13/6/2025; Q Đ 

số 175/Q Đ-PGD &ĐT ngày 

22/02/2025

Hiệu 

trưởng ký

23 Vũ Thị Thanh Thủy Giáo viên 
Trường THCS 

Mỹ Hào số 2
VV07.04.33 8 4,65 01/08/2024 9 4,98 06 01/02/2027

Giấy khen GV có thành 

tích xuất sắc cấp Tỉnh năm 

học 2021-2022Giấy khen 

GV có thành tích tiêu biểu 

trong năm học 2023-

2024Giấy khen GV có 

thành tích xuất sắc cấp 

Tỉnh năm học 2020-2021

Quyết định số: 1328/QĐ-

SGDĐTQuyết định số: 3210/QĐ-

CTUBND ngày 23/7/2024Quyết 

định số: 1855/QĐ-SGDĐT

Hiệu 

trưởng ký

24 Khúc Thị Hà Giáo viên 
Trường THCS 

Mỹ Hào số 2
V.07.04.32 3 3 01/10/2024 4 3,33 12 01/10/2026

Chứng nhận GVG Thị xã 2 

năm học 2020-2021 và 

năm học 2021-2022. Danh 

hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm 

học 2025-2026

Qđ số 175/QĐ-PGD&ĐT. QĐ số 

1218/QĐ-CTUBND

Hiệu 

trưởng ký



Bậc 
Hệ số 

lương  

Hệ số c. 

lệch b.lưu 

(nếu có)

Mốc nâng 

bậc lương
Bậc 

Hệ số 

lương  

Hệ số c. 

lệch b.lưu 

(nếu có)

Số 

tháng 

trước 

thời hạn

Mốc nâng 

bậc lương 

lần sau

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Chức vụStt Họ và tên
Hình thức khen thưởng

 thành tích xuất sắc năm  

Số Quyết định; ngày, tháng, năm; 

cấp có thẩm quyền QĐ khen 

thưởng

Ghi

 chú

Lương đề nghị xét nâng bậc

Đơn vị công tác

Mã số ngạch, 

chức danh hiện 

giữ

Lương hiện hưởng
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